
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày  27/8/2025 của UBND xã Ba Động)

ĐVT: đồng

STT NỘI DUNG CHI ĐVT Số lượng
tạm tính Đơn giá Thành tiền Dự toán Thuyết minh

1  Văn nghệ Chào mừng 6.000.000 6.000.000
Thuê âm thanh Lần 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Tạm tính
Bồi dưỡng các tiết mục văn nghệ  Tiết mục 4 1.000.000 4.000.000 4.000.000 Tạm tính

2 Trang trí  đại hội 7.260.000 7.260.000

Thuê khăn bàn Cái 10 50.000 500.000 500.000
khoản 1, Điều 6, NQ 46/2017/NQ-HĐND ngày
29/9/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Thuê ghế ngồi Cái 30 5.000 150.000 150.000
Trang trí hội trường Bộ 1 750.000 750.000 750.000
Hoa tươi trang trí để bàn cái 3 200.000 600.000 600.000

Băng rôn treo trục đường chính xã cái 6 400.000 2.400.000 2.400.000 Tạm tính

3 Khen thưởng 34.512.000 34.512.000

Tập thể đơn vị 9 1.404.000 12.636.000 12.636.000 điểm c, khoản 2 Điều 58 Nghị định 98/2023/NĐ-CP
ngày 31/12/2023

Giấy khen cá nhân Người 28 702.000 19.656.000 19.656.000 điểm e, khoản 2 Điều 58 Nghị định 98/2023/NĐ-CP
ngày 31/12/2023

Khung giấy khen và in Giấy khen Cái 37 60.000 2.220.000 2.220.000 Tạm tính

4  Phô tô tài liệu Người 100 20.000 2.000.000 2.000.000 Khoản 2, Điều 6, NQ 46/2017/NQ-HĐND ngày
29/9/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi

5 Nước uống Người 100 50.000 5.000.000 5.000.000

Khoản 7 điều 1 Thông tư số 12/2025/TT-BTC
 ngày 19/3/2025 sữa đổi, bổ sung một số điều của
thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ
trưởng BTC  quy định chế độ công tác phí, chế độ
HN
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